Bài 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
I. Mục tiêu

1. Kiến thức: 
· Biết : khi sử dụng máy cơ đơn giản có thể lợi về lực. 

· Phát biểu được định luật về công dưới dạng : lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

· Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc động.

2. Kĩ năng:
-Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc động.

-Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm và xử lí kết quả.

3. Thái độ: 
-Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, cẩn thận, thấy được vai trò quan trọng của môn lí, yêu thích môn học, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm

4. Năng lực cần hình thành : 
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp ,năng lực hợp tác , năng lực tính  toán
-Năng lực chuyên biệt: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực quan sát, năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên:
-1 ròng rọc động, giá treo ròng rọc động

-1 lực kế 5N
- 1 thước thẳng, 1 giá kẹp thước

- 1 quả nặng 200g
-Máy chiếu.
2. Học sinh:
- Học bài và nghiên cứu trước nội dung bài mới.

- Đồ dùng học tập, sách hướng dẫn học.
-Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bảng 14.1.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định trât tự lớp (1p)
2.  Kiểm tra bài cũ (4p):
- Chỉ có Công cơ học khi nào? Viết công thức tính công cơ học, giải thích và ghi rõ các đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức. Làm BT 13.1/SBT                                      8đ

HS:  Chỉ có công cơ học có khi cólực tác dụng vào vật và vật chuyển dời.

        Công thức tính Công:  A = F. s

  





  A: Công (J)

  





  F : Lực (N) 

   





 s: Quãng đường vật dịch chuyển (m)

         BT 13.3/SBT

Tóm tắt                                                                                Giải

m = 2500kg                                                           Công thực hiện được là

h = 12m                                              A = F.s = P.h = 10.m.h = 10. 2500. 12 = 3. 105 (J)

A = ? J

3. Bài mới:
A. HOẠT ĐỘNG KHỜI ĐỘNG

	Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	? Có những loại máy cơ đơn giản nào?
? Máy cơ đơn giản có tác dụng gì?

? Công phụ thuộc vào những yếu tố nào?

-GV: Máy cơ đơn giản có thể giúp ta nâng vật lên, ta có lợi về lực, nhưng liệu máy đó có cho ta lợi về công hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay.
	-HS: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
-HS: Cho ta lợi về lực hoặc thay đổi hướng giúp ta nâng vật lên 1 cách dễ dàng.

-HS: Lực và quãng đường dịch chuyển vật.

-HS lắng nghe.
	


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	 Trợ giúp của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (19p): làm thí nghiệm để so sánh công của máy cơ đơn giản với công kéo vật khi không dùng máy cơ đơn giản

	· Cho HS xem H14.1

· Gọi HS nêu dụng cụ TN cần thiết để làm TN 

·  Và nêu công dụng của một số dụng cụ.
· Yêu câu HS nghiên cứu TN và trình bày các bước tiến hành
· GV chốt lại các bước làm TN và tiến hành làm mẫu:
+B1: Móc quả nặng G ở đầu dưới của lực kế và kéo lực kế tới 1 độ cao S1. Đo lực kéo F1 và công A1 thực hiện được.
+B2: mắc quả nặng G vào 1 ròng rọc động. Cũng dùng lực kế buộc vào đầu  sợi dây để kéo vật lên 1 độ cao S1, đo lực kéo F2  và quãng đường đi được cuả đầu lực kế, cũng là của lực F2. Tính công A2 thực hiện được.

+B3: So sánh 2 công A1 và A2
-GV: cho HS nhận dụng cụ và làm TN hình 14.1  và ghi kết quả TN vào bảng phụ của nhóm trong 5 phút ( mỗi tổ là 1 nhóm)

-GV treo bảng kết quả của 1 nhóm lên.
?Công A1 , A2 tính theo công thức nào?

· Dựa vào kết quả thu được yêu cầu HS hoạt động nhóm (2 bàn 1 nhóm) trong vòng 4 phút trả lời các câu C1,C2,C3 từ đó rút ra kết luận trả lời C4.
· GV: gọi 1 nhóm trả lời, và nhóm khác nhận xét
· GV: chốt lại kết luận sau khi HS trả lời
· Lưu ý HS: Khi dùng ròng rọc động do có sức cản của ma sát, trọng lượng của ròng rọc của dây, do đó công A2 lớn hơn công A1. Nếu bỏ qua những vấn đề này thì A1= A2
	· Dụng cụ gồm lực kế, ròng rọc động, thước thẳng, quả nặng, giá đở. 

· lực kế: đo trọng lượng vật

· thước thẳng: đo chiều dài vật.

· ròng rọc động: kéo vật lên dễ dàng.
-HS: đọc thông tin phần thí nghiệm và nếu các bước.
-HS lắng nghe và quan sát GV làm thí nghiệm
-HS tiến hành làm TN, quan sát TN , điền kết quả vào bảng 14.1
-HS: A= F.s

· C1: F2 = 
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· C2: s2 = 2s1
· C3: A1 = A2
· C4:(1) lực, (2) đường đi,(3) công


	I- Thí nghiệm: ( H14.1)
-Dụng cụ: lực kế, ròng rọc động, thước thẳng, quả nặng, giá đở.
-THTN:
- Kết quả TN:

Các đại lượng cần xác định

Kéo trực tiếp

Dùng r. rọc động

Lực F(N)

F1= 2N

F2= 1N

Quảng đường s(m)

s1 =    
0.03m

s2 =  
0.06m

Công A (J)

A1= 
0.06J

A2= 
0.06J

So sánh ta thấy:

 F2 = 
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s2 = 2s1 hay s1=
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Vậy: A1 = A2
=>Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi nghĩa là không được lợi gì về công


	Hoạt động 2:  Định luật về công

	· GV: Khi ta tiến hành các thí nghiệm tương tự với các máy cơ đơn giản khác thì vẫn thu được kết quả như vậy. Do đó ta có tổng quát định luật về công 
=>Phát biểu định luật về công.

· Gọi HS nhắc lại và ghi vào vở.
· GV: theo em “ngược lại” có nghĩa là thế nào?

-GV:Trường hợp cho ta lợi bao nhiêu lần về đường đi, thiệt bấy nhiêu lần về lực là loại máy cơ đơn giản nào?

? em hãy lấy ví dụ những vật lợi về đường đi, thiệt về lực
	-HS: lắng nghe

-HS: đọc .bài và ghi vở

-HS: được lợi bao nhiêu lần về đường đi thì thiệt bấy nhiêu lần về lực.

-HS: đòn bẩy

-HS: cái kéo cắt giấy, mái chèo thuyền.
	II- Định luật về công:

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại


Hoạt động 3(14p : Vận dụng
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	· Gọi HS đọc C5, cho HS suy nghĩ và trả lời các câu trong C5.
· GV co thể hướng dẫn HS trả lời C5 bằng hệ thống câu hỏi:

+Lực kéo ở thùng nào nhỏ hơn? vì sao?
+Nhỏ hơn bao nhiêu lần? vì sao?

-Gọi 1 HS trả lời trọn vẹn 5a

+Trường hợp nào tốn công nhiều hơn?

+ Công được tính theo công thức nào?

-Gọi 1 HS lên bảng giải, HS khác ở dưới lớp cùng làm 

-Gọi HS khác nhận xét câu trả lời, giáo viên chấm bài và cho điểm.
· Gọi HS đọc C6, cho các nhóm thảo luận C6

· Gọi đại diện nhóm trình bày

· Gọi HS nhận xét bổ sung

· Rút lại câu trả lời đúng nhất cho HS ghi vào vở.

· Cho HS biết trong thực tế các máy cơ đơn giản có ma sát ( giới thiệu công hao phí, công có ích, công toàn phần 

· Công hao phí là công nào?

· Công nào là công có ích?
	· Đọc C5

· Cá nhân trả lời C5
+lực kéo ở thùng hàng 1 nhỏ hơn, vì trọng lượng 2 thùng như nhau, quãng đường kéo của thùng 1 dài hơn. 

+ nhỏ hơn 2 lần vì tấm ván 2 dài gấp 2 lần tấm ván 1.

+ Công trong 2 trường hợp là như nhau.

· CT tính công: A=F.s
· Đọc C6 -> thảo luận nhóm

· Đại diện nhóm trình bày

· Ghi câu trả lời đúng vào vở

Tóm tắt:

P = 420N

s = 8m

a) F = ?, h = ?

b) A = ?

-Trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên


	III-Vận dụng:
C5:  
Tóm tắt:

P1 = P2 = 500N

h = 1m 

l1= 4m

l2 = 2m

a) So sánh F1và F2  

b) So sánh A1và A2 

c) A1 =? A2 =  ?
a) Trường hợp  thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn  2 lần vì l1> l2 hai lần 

 b) Theo định luật về công cả 2 trường hợp công của lực kéo là bằng nhau

c) Công của lực kéo thùng hàng theo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 phẳng nghiêng lên sàn ôtô cũng bằng Công  nâng (kéo) trực tiếp  thùng hàng                                       theo phương thẳng đứng:

  A = P.h = 500 . 1 = 500(J)      
C6: 

a) Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động:

F = 
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P= 
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Độ cao đưa vật lên bằng ròng rọc động:

h = 
[image: image6.wmf]2
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= 4m

b) Công nâng vật lên:

A = P.h = 420.4 = 1680J

Hay A = F.s = 210.8 = 1680J


c) Củng cố - luyện tập (03p): 

· Cho HS nhắc lại định luật về công

· Cho HS làm bài tập 14.1 SBT
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2p): 

       


- Học thuộc định luật

              - Đề nghị HS chép ghi nhớ vào vở
             - Dặn dò: Học bài - Làm BT SBT

            - Chuẩn bị bài số 15

e) Bổ sung:
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

